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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành 
về công tác bồi thường nhà nước năm 2023
__________________
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Trên cơ sở thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

-  Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan (để phối hợp thực hiện);

- UBND các tỉnh dự kiến kiểm tra (để biết và chỉ đạo thực hiện);

- Sở Tư pháp, Cục THADS, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương dự kiến kiểm tra (để thực hiện);

- Các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp (để đăng lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp);

- Lưu: VT, Cục Bồi thường nhà nước.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc
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KẾ HOẠCH
Kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐ-BTP ngày 06 tháng 4 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_____________________

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Nắm bắt, đánh giá kết quả tổ chức thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước, quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN.
1.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
1.3. Nắm bắt, tổng hợp và hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường nhà nước hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.
2. Yêu cầu
- Hoạt động kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất và toàn diện trên cả 03 lĩnh vực (quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án).
- Bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung kiểm tra
1.1. Kết quả tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
1.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023 theo Công văn số 5177/BTP-BTNN và Công văn số 5178/BTP-BTNN ngày 23/12/2022 của Bộ Tư pháp.
1.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác bồi thường nhà nước.

1.4. Việc tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền trước đó (nếu có).
1.5. Kết quả thực hiện hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 và Luật TNBTCNN năm 2017. Kết quả thực hiện chỉ đạo của Quốc hội về “khẩn trương xem xét, thụ lý, giải quyết kịp thời các yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Luật TNBTCNN” tại Nghị quyết 134 về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa trong các năm 2021, 2022 và năm 2023.
1.6. Dự báo tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong thời gian tới (trên cơ sở tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết vụ án hành chính).
1.7. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước; nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.
1.8. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
2. Thời gian, cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra và địa điểm kiểm tra
2.1. Thời gian kiểm tra
Việc kiểm tra dự kiến được thực hiện từ Quý II đến Quý IV năm 2023.
2.2. Cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra
Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra ở một số cơ quan ở trung ương và một số địa phương (dự kiến tại một số địa phương sau: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đắk Nông) cụ thể:
a) Cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra ở trung ương
- Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.
- Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương.
b) Cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra ở địa phương
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan Công an cấp tỉnh, Thanh tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường.
Bên cạnh các cơ quan và các địa phương nêu trên, Đoàn kiểm tra có thể kiểm tra tại một số cơ quan, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác có các vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc tình hình thực tế phát sinh có tác động đến công tác bồi thường nhà nước.
2.3. Địa điểm tiến hành kiểm tra
a) Địa điểm tiến hành kiểm tra ở trung ương
Đối với các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra ở trung ương thì dự kiến kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra.
b) Địa điểm tiến hành kiếm tra ở địa phương
Đối với các địa phương thì địa điểm tiến hành kiểm tra là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra.
3. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành
3.1. Thành phần Đoàn kiểm tra tại các cơ quan ở trung ương
a) Thành phần kiểm tra tại Tổng cục Thuế bao gồm:
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước, Trưởng đoàn;
- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;
- Đại diện Lãnh đạo Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;
- 01 đại diện Lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp Phòng các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan;
- 01 đại diện Lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp Phòng của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp;
- Một số công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
b) Thành phần kiểm tra tại Tổng cục Quản lý thị trường bao gồm:
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước, Trưởng đoàn;
- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;
- Đại diện Lãnh đạo Vụ pháp chế, Bộ Công Thương;
- 01 đại diện Lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp Phòng các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan;
- 01 đại diện Lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp Phòng của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp;
- Một số công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
3.2. Thành phần Đoàn kiểm tra tại các cơ quan ở địa phương
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước, Trưởng đoàn (Trường hợp Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước ủy quyền thì Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước là Trưởng đoàn kiểm tra);
- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước, Phó trưởng đoàn;
- 01 đại diện Lãnh đạo cấp Vụ hoặc cấp Phòng các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan;
- Một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Cục Bồi thường nhà nước.
3.3. Tùy thuộc vào thực tế của từng Đoàn kiểm tra Cục Bồi thường nhà nước sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về thành phần cụ thể của từng Đoàn kiểm tra.
4. Cách thức tiến hành kiểm tra
4.1. Hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra
a) Tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra và tại cơ quan có phát sinh vụ việc (trong trường hợp xét thấy cần thiết).
b) Tại các buổi làm việc:
- Đại diện Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước thay mặt Đoàn kiểm tra công bố quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, danh sách thành viên Đoàn kiểm tra và thông qua chương trình buổi kiểm tra;
- Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra nêu tại mục 2.2 phần II Kế hoạch về nội dung nêu tại mục 1 phần II Kế hoạch này; kiểm tra chi tiết toàn bộ hồ sơ giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát sinh vấn đề cần trao đổi, thảo luận ngay trong nội bộ đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra cho tạm dừng cuộc họp kiểm tra để tiến hành trao đổi, thống nhất ý kiến trước khi tiếp tục tiếp hành buổi làm việc kiểm tra;
- Sau khi kết thúc hoạt động kiểm tra, nội bộ Đoàn kiểm tra sẽ thảo luận, thống nhất ý kiến về các nội dung đã kiểm tra trước khi Trưởng đoàn kiểm tra kết luận.
4.2. Thành phần tham dự cuộc họp kiểm tra liên ngành
a) Thành phần tham dự các buổi làm việc kiểm tra liên ngành tại Tổng cục Thuế bao gồm:
- Đoàn kiểm tra liên ngành;
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế phụ trách công tác bồi thường nhà nước;
- Đại diện các cơ quan có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường nhà nước, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ .
b) Thành phần tham dự các buổi làm việc kiểm tra liên ngành tại Tổng cục Quản lý thị trường bao gồm:
- Đoàn kiểm tra liên ngành;
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường phụ trách công tác bồi thường nhà nước;
- Đại diện các cơ quan có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường nhà nước, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ .
c) Thành phần tham dự các buổi làm việc kiểm tra liên ngành tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:
- Đoàn kiểm tra liên ngành;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan Công an cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính và đại diện một số Sở ngành liên quan tại địa phương được kiểm tra;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tại địa phương;
- Đại diện các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả;
- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy tham gia và phát biểu tại buổi kiểm tra.
4.3. Tổng hợp, xây dựng kết luận kiểm tra
Sau khi kết thúc hoạt động kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kết luận kiểm tra. Kết luận kiểm tra được gửi cho các cơ quan có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra và các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Bộ Tư pháp
Giao Cục Bồi thường nhà nước:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia đoàn kiểm tra thống nhất nội dung, thành phần, cách thức tiến hành kiểm tra, tham mưu phân công nhiệm vụ của các thành viên đoàn kiểm tra để thực hiện.
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này.
- Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch này, bảo đảm sự kết hợp với các hoạt động khác tại cùng địa phương trước khi thực hiện hoạt động kiểm tra.
- Hướng dẫn Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Tư pháp bằng văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thuộc nội dung kiểm tra.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia là thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành
- Cử đại diện tham gia là thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành đúng điều kiện chức danh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
- Chỉ đạo các cơ quan ở địa phương thuộc đối tượng kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý của mình phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung tại mục 1 phần II Kế hoạch này.
3. Đối với cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra
3.1. Đối với cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra là Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường
a) Đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các cơ quan nêu tại mục 2.2 phần II Kế hoạch này xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra.
- Tổng hợp và xây dựng báo cáo bằng văn bản theo nội dung yêu cầu kiểm tra nêu tại mục 1 phần II Kế hoạch này và hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi đoàn kiểm tra trước ngày tổ chức họp kiểm tra.
- Triệu tập đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của mình có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường tham gia buổi họp kiểm tra.
- Chỉ đạo các cơ quan thuộc thành phần tham dự cuộc họp kiểm tra tại mục 4.2 phần II Kế hoạch này tham dự cuộc họp kiểm tra.
- Thống nhất với Đoàn kiểm tra về chương trình kiểm tra thực tế tại một số cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của mình (nếu phát sinh yêu cầu).
- Chỉ đạo các cơ quan thuộc thành phần tham dự cuộc họp kiểm tra chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để kiểm chứng, đối chiếu tại buổi làm việc.
- Bố trí địa điểm tổ chức cuộc họp kiểm tra liên ngành.
- Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra.
b) Đối với cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
- Cử đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tham dự cuộc họp kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vụ việc bồi thường để Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra.
- Bố trí địa điểm làm việc tại cơ quan mình, trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra thực tế hồ sơ vụ việc tại trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường của Đoàn kiểm tra.
- Chậm nhất là 30 ngày tính đến thời điểm tổ chức thực hiện kiểm tra theo thông báo của Bộ Tư pháp, có báo cáo về nội dung vụ việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả gửi về Bộ Tư pháp (thông qua Cục Bồi thường nhà nước) theo hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước nêu tại mục 1 phần III Kế hoạch này (gửi kèm theo báo cáo bản sao các giấy tờ, tài liệu về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả).
- Phối hợp theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường trong việc thực hiện các hoạt động thuộc nội dung kiểm tra để phục vụ cho hoạt động kiểm tra.
3.2. Đối với cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra ở địa phương
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các cơ quan nêu tại mục 2 phần II Kế hoạch này xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra.
- Tổng hợp và xây dựng báo cáo bằng văn bản theo nội dung yêu cầu kiểm tra nêu tại mục 1 phần II Kế hoạch này và hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi đoàn kiểm tra trước ngày tổ chức họp kiểm tra.
- Triệu tập đại diện lãnh đạo các cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường tham gia buổi họp kiểm tra.
- Chỉ đạo các cơ quan thuộc thành phần tham dự cuộc họp kiểm tra tại mục 4.2 phần II Kế hoạch này tham dự cuộc họp kiểm tra.
- Thống nhất với Đoàn kiểm tra về chương trình kiểm tra thực tế tại một số cơ quan trên địa bàn (nếu phát sinh yêu cầu).
- Chỉ đạo các cơ quan thuộc thành phần tham dự cuộc họp kiểm tra chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để kiểm chứng, đối chiếu tại buổi làm việc.
- Bố trí địa điểm tổ chức cuộc họp kiểm tra liên ngành.
- Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra.
b) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm:
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại điểm a mục 3.2 phần III Kế hoạch này.
- Thực hiện các nội dung phục vụ hoạt động kiểm tra theo hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước nêu tại mục 1 phần III Kế hoạch này.
c) Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh, Cục Thi hành án dân sự được kiểm tra có trách nhiệm:
- Xây dựng báo cáo bằng văn bản theo nội dung mục 1 phần II Kế hoạch này phục vụ cuộc họp kiểm tra và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố .
- Cử đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tham dự cuộc họp khi Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra;
- Phối hợp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc triệu tập các cơ quan có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường, trong việc thực hiện các hoạt động thuộc nội dung kiểm tra để phục vụ cho hoạt động kiểm tra.
d) Cơ quan tại địa phương có phát sinh vụ việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
- Cử đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tham dự cuộc họp kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vụ việc bồi thường để Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra.
- Bố trí địa điểm làm việc tại cơ quan mình, trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra thực tế hồ sơ vụ việc tại trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường của Đoàn kiểm tra hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Chậm nhất là 30 ngày tính đến thời điểm tổ chức thực hiện kiểm tra theo thông báo của Bộ Tư pháp, có báo cáo về nội dung vụ việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả gửi về Bộ Tư pháp (thông qua Cục Bồi thường nhà nước) theo hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước nêu tại mục 1 phần III Kế hoạch này (gửi kèm theo báo cáo bản sao các giấy tờ, tài liệu về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả).
- Phối hợp theo yêu cầu của Sở Tư pháp địa phương trong việc thực hiện các hoạt động thuộc nội dung kiểm tra để phục vụ cho hoạt động kiểm tra.
4. Đối với Đoàn kiểm tra
- Thực hiện hoạt động kiểm tra theo Kế hoạch này.
- Tổng hợp, xây dựng kết luận kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kiểm tra được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành./.
PHỤ LỤC

Dự kiến cơ quan, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra liên ngành công tác bồi thường nhà nước năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số  516 /QĐ-BTP ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	Địa phương kiểm tra
	Thành phần đoàn kiểm tra
	Vụ việc
	Ghi chú

	1
	Tổng cục Thuế
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện Lãnh đạo vụ pháp chế, Bộ Tài chính;

- 01 Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	
	

	2
	Tổng cục Quản lý thị trường
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện Lãnh đạo vụ pháp chế, Bộ Công Thương;

- 01 Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	
	

	3
	Thành phố Hà Nội
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	1. Vụ việc của Đặng Văn Mỹ
	Lĩnh vực tố tụng (1)

	4
	Tỉnh

Điện Biên
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	
	

	5
	Thành Phố Hồ Chí Minh
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên -chức Cục Bồi thường nhà nước.
	1. Vụ việc của bà Trần Thị Thuận

2. Vụ việc của Chu Quang Hưng

3. Vụ việc của Bùi Minh Lý

4. Vụ việc Phạm Văn Hưng

5. Vụ việc của công ty cổ phần may Minh Hoàng

6. Vụ việc của Nguyễn Văn Đề

7. Vụ việc của công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân
	Lĩnh vực tố tụng (1,2,3,4)

Quản lý hành chính (5,6,7)



	6
	Tỉnh Khánh Hòa
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	1. Vụ việc của ông Thái Xuân Đàn.

2. Vụ việc của ông Huỳnh Chiếm Hoạnh

3. Công ty TNHH xây dựng 88 Cam Hàm
	Lĩnh vực tố tụng (1,2)

Quản lý hành chính (3)

	7
	Thành phố
Cần Thơ
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	1. Vụ việc của ông Trần Văn Bích

2. Vụ việc của ông Phạm Văn Hùng

3. Vụ việc của Nguyễn Thị Phúc Hậu

4. Vụ việc của Lê Thị Mai Thảo

5. Vụ việc của Khưu Tinh Hữu và Phạm Thị Thanh Nhã
	Lĩnh vực tố tụng (1,2,3)

Quản lý hành chính (4,5)

	8
	Tỉnh Đắk Nông
	- 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp phụ trách công tác bồi thường nhà nước;

- 01 Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước;

- Đại diện một số cơ quan, bộ, ngành có liên quan;

- Công chức, viên chức Cục Bồi thường nhà nước.
	1. Vụ việc ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thương
	Lĩnh vực tố tụng (1)
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